
200. Số trường học, lớp học và phòng học mầm non 

Number of schools, classes and classrooms of preschool education 

 

 

Năm học - School year 

Năm học  

2005- 

2006 

Năm học  

2010- 

2011 

Năm học 

2012- 

2013 

Năm học 

2013- 

2014 

Năm học 

2014- 

2015 

Năm 

học 

2015-

2016 

Số trường học - Trường 

Number of schools - School 

131 177 184 186 191 192 

- Công lập - Public 124 168 176 178 182 182 

- Ngoài công lập - Non-public 7 9 8 8 9 10 

Số lớp học - Lớp 

Number of classes - Classes 

1.429 2.250 2.016 2.428 2.402 2.360 

- Công lập - Public 1.338 2.120 1.895 2.268 2.226 2.165 

- Ngoài công lập - Non-public 91 130 121 160 176 195 

Số phòng học - Phòng - Number  

of classrooms - Classrooms 

- 1.102 1.425 1.830 1.709 1.905 

Phân theo loại hình  

By types of ownership 

            

- Công lập - Public - - 1.344 1.671 1.571 1.771 

- Ngoài công lập - Non-public - - 81 159 138 134 

Phân theo loại phòng  

By type of classroom 

            

- Phòng kiên cố  

Permanent classrooms 

-        528  692 940 805 1283 

- Phòng bán kiên cố  

Semi permanent classrooms 

-        416  597 629 686 595 



- Phòng tạm - Temporary classrooms -        158  136 261 218 27 

 
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 

Index (Previous year = 100) 

Trường học - Schools  103,15 147,50 102,22 101,09 102,69 100,52 

- Công lập - Public 103,33 140,00 102,92 101,14 102,25 100,00 

- Ngoài công lập - Non-public 100,00 - 88,89 100,00 112,50 111,11 

Lớp học - Classes     112,79     153,79       88,11     106,12       98,93  98,25 

- Công lập - Public 111,78 144,91 88,18 105,54 98,15 97,26 

- Ngoài công lập - Non-public 130,00 - 87,05 115,11 110,00 110,80 

Phòng học - Classrooms  - -    111,07     142,63       93,39  111,47 

Phân theo loại hình  

By types of ownership 

- - - - - - 

- Công lập - Public - - - 124,33 94,02 112,73 

- Ngoài công lập - Non-public - - - 196,30 86,79 97,10 

Phân theo loại phòng  

By type of classroom 

- - - - - - 

- Phòng kiên cố 

Permanent classrooms 

- - 136,49 135,84 85,64 159,38 

- Phòng bán kiên cố  

Semi permanent classrooms 

- - 101,36 105,36 109,06 86,73 

- Phòng tạm - Temporary classrooms - - 72,73 191,91 83,52 12,39 



201. Số trường mầm non phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 

Number of schools of preschool education by district 

            ĐVT: Trường - Unit: School 

 

Năm học 2014-2015 Năm học 2015-2016 

Tổng số 

Total 

  

Chia ra - Of which 

Tổng số 

Total 

  

Chia ra - Of which 

Công lập 

Public 

Ngoài 

công lập  

Non-

public 

Công lập 

Public 

Ngoài 

công lập  

Non-public 

TỔNG SỐ - TOTAL 191 182 9 192 182 10 

Phân theo đơn vị cấp huyện  

By district 

            

1. Thành Phố Cao Lãnh  

Cao Lanh City 

20 16 4 20 16 4 

2. Thành Phố Sa Đéc  

Sa Đec City 

12 11 1 12 11 1 

3. Thị xã Hồng Ngự  

Hong Ngu Town 

8 8 - 8 8 - 

4. Huyện Tân Hồng  

Tan Hong District 

15 14 1 15 14 1 

5. Huyện Hồng Ngự  

Hong Ngu District 

13 13 - 13 13 - 

6. Huyện Tam Nông  

Tam Nong District 

17 17 - 17 17 - 

7. Huyện Thanh Bình  

Thanh Binh District 

18 18 - 18 18 - 

8. Huyện Tháp Mười  

Thap Muoi District 

21 19 2 22 19 3 

9. Huyện Cao Lãnh  
24 24 - 24 24 - 



Cao Lanh District 

10. Huyện Lấp Vò  

Lap Vo District 

15 14 1 15 14 1 

11. Huyện Lai Vung  

Lai Vung District 

14 14 - 14 14 - 

12. Huyện Châu Thành 

Chau Thanh District 

14 14 - 14 14 - 

 



202. Số lớp mầm non phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh  

Number of classes of preschool education by district    

            ĐVT: Lớp - Unit: Classes 

 

Năm học 2014-2015 Năm học 2015-2016 

Tổng số 

Total 

  

Chia ra - Of which 

Tổng số 

Total 

  

Chia ra - Of which 

Công lập 

Public 

Ngoài 

công lập  

Non-

public 

Công lập 

Public 

Ngoài 

công lập  

Non-public 

TỔNG SỐ - TOTAL 2.402 2.226 176 2.360 2.165 195 

Phân theo đơn vị cấp huyện  

By district 

            

1. Thành Phố Cao Lãnh  

Cao Lanh City 

233 159 74 233 150 83 

2. Thành Phố Sa Đéc  

Sa Đec City 

153 118 35 157 119 38 

3. Thị xã Hồng Ngự  

Hong Ngu Town 

142 128 14 130 123 7 

4. Huyện Tân Hồng  

Tan Hong District 

173 169 4 169 164 5 

5. Huyện Hồng Ngự  

Hong Ngu District 

203 203 - 196 196 - 

6. Huyện Tam Nông  

Tam Nong District 

165 162 3 160 157 3 

7. Huyện Thanh Bình  

Thanh Binh District 

195 192 3 194 190 4 

8. Huyện Tháp Mười  

Thap Muoi District 

228 217 11 234 212 22 

9. Huyện Cao Lãnh  
309 304 5 302 297 5 



Cao Lanh District 

10. Huyện Lấp Vò  

Lap Vo District 

227 216 11 218 209 9 

11. Huyện Lai Vung  

Lai Vung District 

200 189 11 196 184 12 

12. Huyện Châu Thành 

Chau Thanh District 

174 169 5 171 164 7 

 



 


